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NHIỆM KỲ 2025 - 2027
	STT
	Họ và tên
	Ngày
tháng năm sinh
	Quê
quán
(xã, huyện, tỉnh)
	Chức vụ hiện nay (Đảng, chuyên môn, đoàn thể)
	Đơn vị công tác
	Ngày vào Đảng
	Trình độ
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Ngày
kết nạp
	Ngày
chính thức
	Học vấn
phổ thông
	Chuyên môn nghiệp vụ
	Lý luận 
chính trị
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	 
	18/7/1982
	Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	Phó BT CB 3,
PTP.KHBL
	P.KHBL
	26/8/2008
	26/8/2009
	12/12
	Th.s
	Trung cấp
	

	2
	Phan Trung Hiếu
	9/8/1978
	 
	Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An
	ĐUV,
 TP GD Chợ Sặt
	PGD Chợ Sặt
	13/09/2007
	13/09/2008
	12/12
	Th.s
	Cao cấp
	

	3
	Đặng Thị Hợi
	 
	1/6/1982
	Phúc Đồng, Hương Khê, Hà Tình
	PP GD Tam Hiệp
	PGD Tam Hiệp
	10/9/2014
	10/9/2015
	12/12
	Th.s
	Sơ cấp
	

	4
	Chu Thị Lành
	 
	28/6/1978
	Gia Vượng, Gia Viện, Ninh Bình
	ĐUV,
 Phó CN UBKT, PCT.CĐ, 
Bí Thư CB3,
 TP.KHBL
	P.KHBL
	13/09/2007
	13/09/2008
	12/12
	Th.s
	Trung cấp
	

	5
	Chu Hải Sơn
	23/10/1989
	 
	Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nam Định
	Bí thư ĐTN, PTP.GD Long Bình
	PGD Long Bình
	16/12/2019
	16/12/2020
	12/12
	CN.KT
	Trung cấp
	

	6
	Trần Thanh Lượng
	 
	20/06/1987

	Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
	CV PGD Thạnh Phú
	PGD Thạnh Phú
	08/08/2016
	08/08/2017
	12/12
	CN.KT
	Sơ cấp
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